TOÁN 7 – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm và biên soạn

	PHÒNG GD & ĐT HOÀI ĐỨC
Họ và tên: ………………………………
Lớp: ……………………
	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2016 – 2017 
Môn: Toán lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Điểm kiểm tra môn toán của một nhóm học sinh được cho bởi bảng sau
	8
	9
	7
	10
	5
	7
	8
	7
	9
	8

	5
	7
	4
	10
	4
	7
	5
	7
	7
	3


a) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 	A. 7		B. 8		C. 10		D. 20
b) Tần số của điểm 7 là:				A. 3		B. 4		C. 7		D. 10
c) Khi đó điểm trung bình của cả nhóm là:	
A. 7,55			B. 8,25		C. 7,8			D. Cả A, B, C đều sai
Câu 2: Các cặp đơn thức đồng dạng là:
A. 




 và  	B.  và  	C. 2xy và  	D. xy và yz

Câu 3: Bậc của đa thức  là:
A. 6			B. 7			C. 8			D. 11


Câu 4: Giá trị của biểu thức  tại  là
A. 5			B. – 3 		C. 3			D. – 5 

Câu 5: Đơn thức đồng dạng với đơn thức  là:
A. 


3xy			B.  		C.  		D.  


Câu 6: Tích của hai đơn thức  và  là:
A. 



 			B.  		C.  		D.  
Câu 7: Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông
A. 3cm, 9cm, 14cm				C. 4cm, 9cm, 12cm
B. 2cm, 3cm, 5cm				D. 6cm, 8cm, 10cm
Câu 8: Cho tam giác ABC với hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. 
GM = GN		B. GM = 3GB	C.  	D. GB = GC
Câu 9: Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây là ba cạnh của một tam giác
A. 2cm; 3cm; 5cm				C. 1cm; 1cm; 4cm
B. 4cm; 4cm; 1cm				D. 5cm; 6cm; 12cm

Câu 10: Cho  có AB = 5cm, BC = 8cm, AC = 10cm. Số đo các góc A, B, C theo thứ tự là:
A. 



 		B.  	C.  	D.  
II. TỰ LUẬN (7 điểm) 
Bài 1 (1,0 điểm): Cho đa thức 

 
a) Tính C(x) = A(x) + B(x) và D(x) = A(x) – B(x)
b) Chứng tỏ x = 1 là nghiệm của đa thức A(x) nhưng không là nghiệm của đa thức B(x). 
Bài 2 (1,5 điểm): Tìm nghiệm của đa thức
a) 

 			b)  

Bài 3 (3 điểm): Cho  cân tại A. Lấy điểm M trên tia đối của tia BC và điểm N trên tia đối của tia CB sao cho BM = CN
a) 
Chứng minh  
b) 
Chứng minh  cân
c) So sánh độ dài các đoạn thẳng AM, AC
d) 
Trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho MI = AM. Chứng minh rằng nếu  thì tia AN đi qua trung điểm đoạn thẳng IN. 


Bài 4 (0,5 điểm): Cho a, b, c, d là bốn số khác 0 thỏa mãn  và . 

Chứng minh rằng  
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TRUONG THCS................... BAI KIEM TRA HOC Ki II

H? e R S NAM HOQC 2016-2017
i e R S Y MON: TOAN. LOP 7
Thoi gian lam bai 90 phut
e o (Kkhéngke thol giad(piao e
Diém Loi phé cta gido vién

AT e P SRS
Bang so Bing chiv |

L R | R

: ( Hoc sinh lam bai truc t;z.p vao to gijy kiém tra nay)

I. TRAC NGHIEM (3 diém)

*Khoanh tron chiy ¢ai in hoa trwée ciu tra 1oi ding:

Ciu 1: Diém kiém tra mén toan ctia-mdt nhom hoc sinh duoe cho bdi bang sau:
8 o1 7 [776° 7 5 1.7 |7 "G .

R U R

a) SO cac gia tri khac nhau cia dau hiéu la:

A.7 B. 8 &, 10 D. 20

b) Tan sé cia diém 7 1a:

A. 3 B. 4 C 7 D. 10

c¢) Khi 46 diém trung binh cua ca nhom la:

A.7,55 B. 8,25 CoLe D. Ca A, B, C déu sai
Céu 2: Céc cip don thirc dong dang la:

A. (xy)° va y’x* B.5x*va-5x’. C.2xyva2y’ D. xy va yz.

A A - ; ) y i
Cau 3: Bac cua da thac 7x° - : x'y* +5y" =11 la:

A.6 B, 7 C.8 1215
A o N o , 2 ¢ \
Cau 4: Gia tri cua biéu thire X" —y tai x =-2; y = -1 la:
A.S B. -3 e D.-5
d S A e ; Dt
Cau 5: Pon thirc dong dang v6i1 don thire 3xy* la:
W] 2 ~ 2 —_ 9)
A 3XYs B. o X ¥ C. 32y 18 D. __lxy—‘
: 5 v
, : : X 2 12
CAu 6: Tich ctia hai don thirc 2x” va3xy”la:
2 32 o 2 5
A, 6% B. exy C. 6xy B (,x»‘}?
Ciu 7: B6 ba nao sau day co thé la do dai ba canh ctia mét tam giac vuodng.
A. 3cm, 9cm, 14cm B. 2cm, 3cm, Scm
C. 4cm, 9cm, 12cm D. 6¢cm, 8¢m, 10cm

Céu 8: Cho tam giac ABC voi hai duong trung tuyén BM va CN cét nhau tai G. Phat biéu
nao sau day la ding ?

A.GM=GN  B.GM=3GB C.GN= %GC D.GB = GC
Ciu 9: B ba doan thang sau ddy 1a 3 canh ctia mét tam gisc

A. 2cm ;3cm;5cm B. 4cm;4cem; ] em

C.lom;lem;4cm D. Sem;6cem; 12 em

Cau 10: Cho AABC, ¢6 AB = 5cm, BC = 8cm, AC

= 10cm. S6 do cie oa
thi tu 1a: cac goc A,B,C theo
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1. TU LUAN( diém)

Bail (2,0 diém): Cho da thirc ;
H(‘() = '7x“ + 3x - 1

B(x) = 5x°+ 3x +
a) Tinh C(x) = A(x) + B(x) va D(x) = A(‘() ~B(x)
b) Chitng t6 x = | 1a nghiém cua da thire A(x) nhung khong 13 nghiém cua da
thuc B(x).
Bai 2 (1,5 diém): Tim nghiém cta da thirc

: 4 b
aliflx)= 3a—- b) g(x)= [ =St
~

Bai 3 (3 diém): Cho AABC cén tai A . Lay diém M trén tia d6i ctia tia BC va diém N

trén tia d6i caa tia CB sao cho BM = CN
a. Ching minh: ABM = ACN
b. Ching minh: AAMN céan
c. So sanh do dai céc doan thing AM; AC
d. Trén tia dbi cta tia MA lay diém I sao cho MI = AM. C himg minh I‘an néu
MB = BC = CN thi tia AB di qua trung diém doan thano IN .
Bai 4 (0,5 dlcm) Choia, biicd ld bon sO khac 0 thoa man:
b’=ac;c>=bd vab’ + ¢’ *-d £0
a b bt g

Chirng minh xans e ol
b oot a’ d
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